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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC MUA SUẤT ĂN CHO HỌC SINH ĂN BÁN TRÚ 

năm học 2025 - 2026
Thực hiện kế hoạch số 575/SGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 8 năm 2025 của sở GD & ĐT tỉnh lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2025 - 2026;
Căn cứ thông báo số 721/TB-SGD ĐT ngày 09 tháng 09 năm 2025 của sở giáo dục tỉnh Lâm Đồng v/v thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp triển khai nội dung liên quan tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học năm học 2025-2026;

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhằm đáp ứng nhu cầu ăn bán trú của một số CMHS và việc thực hiện học 2 buổi/ngày của nhà trường;
Trường TH Lê Hồng Phomg xây dựng kế hoạch tổ chức mua suất ăn cho học sinh bán trú và Vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm học 2025 - 2026, cụ thể như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1/ Thuận lợi: 
Hiện tại nhà trường có 01 khu vực ăn uống dành cho HS ăn uống bữa trưa tại trường;

Sau nhiều năm thực hiện sửa chữa, nâng cấp, đến nay nhà trường đã có 01 khu vực tổ chức cho HS ăn bán trú tương đối sạch sẽ, cụ thể như sau:

- Nhà ăn: 1 khu vực ăn uống với  diện tích là 120 m2 với 30 bộ bàn ăn nhỏ: khoảng 150 - 170 chỗ (đủ chỗ cho HS ăn bán trú chia làm 2 ca ăn);
- Phòng ngủ: HS sau khi ăn xong thì sẽ ngủ trưa tại các phòng học, có quạt mát và có giáo viên (bảo mẫu) chăm sóc giấc ngủ buổi trưa;  

Các phòng ngủ, phòng ăn đều đẩy đủ quạt, bóng điện, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, an toàn.

Khu vực ăn bán trú chủ động được nguồn nước sạch đảm bảo cho việc dọn rửa, tổng quan luôn sạch sẽ.

2/ Khó khăn:
- Hiện tại, tại khu vực trường đóng chân không có các đơn vị kinh doanh đủ chức năng, đủ điều kiện mà chủ yếu chỉ có các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cung cấp thực phẩm cho nhà trường, theo quy định là không đảm bảo VS ATTP nên nhà trường không thể tự tổ chức nấu ăn cho HS được.
- Khu vực ăn uống của HS bán trú sau nhiều năm xã hội hóa được sửa chữa nhiều lần nên chắp vá đến nay đã xuống cấp, rất khó khăn trong việc thực hiện bếp ăn một chiều theo đúng quy định;

- Nhân viên phục vụ ăn trưa cho HS không được qua đào tạo vì các cấp không mở lớp đào tạo cho nhân viên tham gia, nếu đòi hỏi nhân viên có bằng trung cấp nấu ăn trở lên mới ký hợp đồng thì sẽ không có ai để hợp đồng nấu ăn cho nhà trường.

- Nhà trường không có nhân viên YTHĐ nên công tác theo dõi sức khỏe của HS còn gặp khó khăn và hạn chế.

II. NHIỆM VỤ CHUNG
· Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh ăn bán trú.
-    Phục vụ bữa ăn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng cho HS.

III. Nhiệm vụ cụ thể:

- Nhà trường phối hợp với BCH hội CMHS lựa chọn cơ sở cung cấp bữa ăn có uy tín, đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo VS ATTP, đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng bữa ăn cho trẻ; có địa chỉ rõ ràng và ký hợp đồng cam kết trách nhiệm. Hằng ngày khi tiếp nhận bữa ăn đều ghi sổ trong sự giám sát chặt chẽ của Ban tiếp phẩm và lưu mẫu thức ăn đầy đủ.  

- Hàng ngày, nhà trường phối hợp với bên cung cấp thức ăn lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn tại quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Nhà trường thành lập ban chỉ đạo công tác bán trú cùng BCH hội làm tốt công tác quản lý, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về VSATTP, về chăm sóc sức khỏe cho trẻ đến các bậc CMHS.

- Bên cung cấp thức ăn tự thuê nhân viên phục vụ, nhân viên chia thức ăn, những nhân viên này đều được tuyên truyền về kiến thức VSATTP và được khám sức khoẻ định kỳ…; Nhà trường chỉ nhận bữa ăn cho HS, không tham gia và chịu trách nhiệm bất cứ nội dung nào trong các khâu chế biến, vận chuyển, chia suất ăn … của bên cung cấp;
IV. Nội dung và giải pháp.

1. Công tác tuyên truyền.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Luật An toàn thực phẩm” và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác ATTP trong trường học: Công văn 6141/ BGDĐT-GDTC ngày 21/11/2022 về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ sở giáo dục. Thông tư liên bộ số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐTngày 08/7/2008; Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế; Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế; Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014, Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế; Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác ATTP; quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; ... cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên y tế, người trực tiếp tiếp nhận và chia thức ăn, nhân viên chăm sóc bữa ăn cho HS.

Tuyên truyền giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm  CBGVNV  trong nhà  trường về thực hiện các qui định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh xảy ra ở động vật, gia cầm. Kiểm soát việc bán hàng rong nơi cổng trường;
Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTP cho học sinh, tập trung vào các nội dung như vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, sử dụng phụ gia thực phẩm an toàn tại các đồ ăn không rõ nguồn gốc được mua tại cổng trường, kiểm soát thực phẩm an toàn, nhận biết sử dụng thực phẩm, thức ăn đảm bảo an toàn, điều kiện, thời gian bảo quản thực phẩm...giúp các em nhận thức và thực hành đúng về ATTP. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc tổ chức bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, ATTP cho học sinh tại gia đình và phối hợp với nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh đảm bảo ATTP.

Hình thức tuyên truyền: Hình thức cần phong phú, tích hợp trong các bài dạy, tổ chức truyền thông dưới cờ theo chủ đề .., tổ chức chia sẻ kinh nghiệm, tham quan học tập.... Thăm quan các đơn vị làm tốt, các mô hình điểm về bếp ăn bán trú trên các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương để nhân dân hiểu và phối hợp hỗ trợ nhà trường về mọi mặt.

Giáo dục cho học sinh tích cực tham gia giữ vệ sinh đảm bảo an toàn thực phẩm như: lao động tự phục vụ, giữ vệ sinh trường-lớp, rèn thói quen vệ sinh cá nhân và các hành vi văn minh nơi công cộng, tạo môi trường thân thiện trong trường học. 

Trong các tiết chào cờ và trong một số hoạt động ngoài giờ lên lớp lồng ghép tuyên truyền học sinh giữ vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyệt đối không cho học sinh ăn quà vặt tại trường, giáo dục các em có thói quen ăn sáng tại nhà; không ăn những thực phẩm không rõ nguồn gốc. 

Hưởng ứng có hiệu quả các hoạt động truyền thông trong tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP năm 2025.

2. Đảm bảo điều kiện tổ chức bữa ăn tập thể cho học sinh bán trú.

2.1. Đảm bảo việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh thực hiện đúng các quy định về điều kiện ATTP ;
Ký hợp đồng và có thỏa thuận chặt chẽ để mua bữa ăn đối với cơ sở có giấy phép kinh doanh và Giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”; có thể cung cấp bữa ăn đảm bảo điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế biến bữa ăn;
Thường xuyên giám sát, kiểm tra, rà soát số lượng, chất lượng bữa ăn của đơn vị cung ứng nhằm đảm bảo chất lượng và ATTP.

Thực hiện đúng các nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng. Đảm bảo chất lượng bữa ăn, quản lý chặt chẽ khẩu phần ăn của học sinh về số lượng cũng như chất lương. Thực hiện nghiêm túc việc công khai thực đơn, thực phẩm, hàng ngày. Chú trọng việc đề xuất đơn vị cung cấp bữa ăn cải tiến các món ăn và phối hợp các món ăn trong ngày hợp lý.

2.2. Đảm bảo 100% học sinh được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và ăn, uống. Định kỳ lấy mẫu xét nghiệm theo quy định (6 tháng/lần), nếu sử dụng nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình phải ký hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ và chỉ sử dụng các sản phẩm nước uống đóng chai, đóng bình đã được công bố hợp quy chuẩn của các cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”;

Không cho các hàng quán tạm bợ bày bán trước cổng trường, trong và xung quanh khu vực thuộc phạm vi trường.

2.3. Ngay từ đầu năm học nhà trường thành lập Ban chỉ đạo bán trú, lập tổ phục vụ bán trú (tổ tiếp nhận bữa ăn, tổ chăm sóc bữa ăn ...); quy định trách nhiệm cho từng tổ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Hằng ngày, phân công lãnh đạo nhà trường trực bán trú, phân công người tiếp quản bữa ăn, kiểm tra chất lượng, định lượng bữa ăn, chia, cấp phát thức ăn, lưu mẫu thức ăn theo quy định. Thực hiện công tác tự kiểm tra hàng tuần, hàng tháng ghi đầy đủ biên bản kiểm tra.

Định kỳ tổ chức họp Ban chỉ đạo và các tổ phục vụ bán trú để trao đổi, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời những tồn tại nếu có trong khâu quản lý, phục vụ, quản sinh, cung ứng bữa ăn...

Lập, lưu trữ hồ sơ sổ sách theo quy định, cập nhật ghi chép đầy đủ hàng ngày (sổ lưu mẫu thức ăn...).

Đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho học sinh nữ trong thời gian ăn ở bán trú tại trường.

2.4. Thực hiện công tác xã hội hoá trong việc cải tạo cơ sở vật chất phục vụ tổ chức bán trú lâu dài. Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh.

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU 

1/ Số lượng: 

· Chỉ tiêu: 250 – 260 HS tham gia bán trú.

2/ Chăm sóc nuôi dưỡng:

- Chỉ tiêu: 100% HS ăn bán trú được đảm bảo an toàn thực phẩm, được chăm sóc đầy đủ bữa ăn, giấc ngủ trưa.

3/ Xây dựng đội ngũ nhân viên phục vụ bán trú.

     */  Thành lập Ban tiếp nhận bữa ăn hàng ngày gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Vân
          -  Phó hiệu trưởng                     - Tổ trưởng
- Bà Lê Thị Hồng Lanh              - Giáo viên bảo mẫu                 - Thành viên
- Bà Lê Thị Lan                         - Kế toán kiêm y tế học đường  - Thư ký
   */ Nhiệm vụ:

 - Kiểm tra số lượng, chất lượng bữa ăn hàng ngày hoặc đột xuất tại bữa ăn của học sinh.

 
 - Kiểm tra đột xuất việc thực hiện suất ăn của học sinh; kiểm tra về nguồn gốc thực phẩm, khâu sơ chế, bếp nấu nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi chế biến và nấu ăn đối với đơn vị cung cấp bữa ăn;
 - Thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng của CB-GV-CNV và phụ huynh học sinh nhằm cải tiến hoạt động của công tác bán trú sao cho ngày càng hiệu quả hơn.

*/ Thành lập ban quản sinh:

 -  Bao gồm các đc GV làm nhiệm vụ bảo mẫu.

  Nhiệm vụ:

- GVCN phải bàn giao HS ăn bán trú cho bảo mẫu tại phòng ăn.

- Bảo mẫu phải nắm bắt sĩ số, hướng dẫn học sinh làm VS trước và sau khi ăn.

- Hướng dẫn HS vào vị trí ngồi ăn, quán xuyến, động viên HS ăn hết khẩu phần

- Bảo mẫu phải quản lí HS ăn, ngủ (GV trông trưa không được ngủ trưa).

- Sau khi ngủ dậy, bảo mẫu phải sắp xếp chiếu, gối, hướng dẫn HS chải đầu tóc, chỉnh đốn quần áo gọn gàng, sạch sẽ.

- Theo dõi tình hình HS ăn, ngủ trưa, bàn giao HS cho giáo viên dạy tiết 1 buổi chiều hoặc GV chủ nhiệm lớp, có gì bất thường phải báo cáo ngay với Ban chỉ đạo để xử lý kịp thời.

- Phải chăm sóc sức khỏe cho học HS, xử lý khi có vấn đề về sức khỏe học HS.

- Bảo mẫu phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của trẻ trong suốt thời gian trẻ ăn, ngủ tại khu vực bán trú.

- Thời gian bảo mẫu phải có mặt tại khu vực ăn, ngủ của trẻ: Từ 10h45’ đến 13h15’(13h20’ mới cho trẻ ngủ trưa rời khỏi phòng ngủ).

*/ Thành lập ban tiếp nhận thức ăn và chia thức ăn:

Gồm: - Bà Nguyễn Thị Thảnh; Bà Đoàn Thị Thanh Hương;

- Bà Lê Thị Hồng Vân; Bà Lê Thị Hồng Lanh;
Nhiệm vụ đối với bà Đoàn Thị Thanh Hương:
- Thực hiện nghiêm túc: “Mười nguyên tắc vàng”.

- Trang phục đúng qui định khi làm việc (mặc đồ bảo bộ, mang nón bảo hộ, bịt khẩu trang, mang bao tay khi tiếp xúc với đồ ăn chín ; không mang trang sức; không để móng tay dài và được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định).       

- Đảm bảo vệ sinh khi chia khẩu phần và trong cả khi HS ăn.

- Hàng ngày nhận khẩu phần ăn đảm bảo đủ về số lượng, đúng về chất lượng, chia khẩu phần ăn một cách công bằng cho HS, kịp thời để HS kịp xuống ăn sau giờ học, lưu mẫu thức ăn đã nhận từ đơn vị cung cấp vào trong tủ lạnh đúng quy trình. 


- Dọn rửa khay ăn cho học sinh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Được tập huấn kiến thức về VSTTP.  

Nhiệm vụ đối với bà Nguyễn Thị Thảnh
- Lau dọn sắp xếp bàn ghế ăn gọn gàng, lau dọn phòng ăn của HS sạch sẽ.


- Hỗ trợ bà Hương dọn rửa khay ăn cho học sinh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Hỗ trợ bà Hương chia khẩu phần ăn của HS cho kịp thời thời gian HS xuống bếp ăn sau giờ học;

4. Dự kiến thời gian tổ chức ăn bán trú, dự kiến thu – chi dịch vụ phục vụ bán trú:
*/ Dự kiến thời gian tổ chức ăn bán trú:

- Bắt đầu từ ngày 15/9/2025; Chỉ tổ chức ăn bán trú đối với những ngày học 2 buổi/ngày; Tất cả HS ăn bán trú đều phải có đơn xin ăn bán trú do CMHS đăng ký;

*/ Dự kiến số HS ăn bán trú: 250 HS;
*/ Dự kiến tổ chức dịch vụ bán trú không tổ chức nấu ăn (mua suất ăn):

- Mua suất ăn: Chi 100% số tiền theo số liệu HS ăn từng ngày (23.000 đồng/bữa/HS).

- Chi lương chăm sóc trẻ ăn bán trú: (số tiền thực thu theo từng tháng).

*/ Dự kiến thu: 250 HS x 90.000đ/HS = 22.500.000đ

*/ Dự kiến chi:

- 80% chi cho 10 GV trực tiếp chăm sóc trẻ = 1.800.000/người/tháng;      

- 20% chi cho công tác quản lý bán trú buổi trưa, trong đó chi: 

            
- Hiệu trưởng – trưởng ban: 8 %



- 2 phó HT – phó ban: 5% x 2 = 10%



- Kế toán: 2%;

5. Về cơ sở vật chất: Chỉ tiêu: 100% HS tham gia bán trú có chỗ ngồi ăn sạch sẽ, thuận tiện; 100% HS bán trú có chỗ ngủ trưa thoải mái, thoáng mát.
6. Công tác quản lý, chăm sóc trẻ buổi trưa:

- Chỉ tiêu: 100% thành viên trong ban chỉ đạo công tác bán trú đều nắm rõ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao:

7. Công tác thanh kiểm tra:

- Chỉ tiêu: các hoạt động bán trú được kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoặc định kỳ.


V. PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC BÁN TRÚ : 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	THỨ (hàng tuần)
	GHI CHÚ

	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Đ/c Phạm Thị Thoan
	x
	
	
	x
	
	 

	2
	Đ/c Lê Thị Hồng Vân
	
	x
	
	x
	
	 

	3
	Đ/c Lê Thị Lan
	x
	
	x
	
	
	 

	4
	Đ/c Lê Thị Hồng Lanh
	x
	x
	x
	x
	
	 

	5
	Đ/c Đoàn Thị Giang
	x
	x
	x
	x
	
	 

	6
	Đ/c Đặng Thị Lan
	x
	x
	x
	x
	
	

	7
	Đ/c Hoàng Thị Ngân
	x
	x
	x
	x
	
	

	8
	Đ/c Dương Thị Hưng
	x
	x
	x
	x
	
	

	9
	Đ/c Hoàng Thị Chuyền
	x
	x
	x
	x
	
	

	10
	Đ/c Nguyễn Bé Nguyên
	x
	x
	x
	x
	
	

	11
	Đ/c Nguyễn Thị Hiếu
	x
	x
	x
	x
	
	

	12
	Đ/c Nguyễn T.Ngọc Thuyền
	x
	x
	x
	x
	
	

	13
	Đ/c Nguyễn Thị Bến
	x
	
	x
	
	
	

	14
	Đ/c chủ tịch hội CMHS
	
	
	
	
	
	CT Hội CMHS - giám sát

	15
	Bà Đoàn Thị Thanh Hương
	x
	x
	x
	x
	
	 

	16
	Bà Nguyễn Thị Thảnh
	x
	x
	x
	x
	
	 



Trên đây là kế hoạch bán trú của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2025 – 2026; đề nghị các ông, bà có liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện./.







        Quảng Tín, ngày 11 tháng 9  năm 2025
	Nơi nhận:                                                                          

· Phòng VHXH xã (b/c);

· Ban bán trú (chỉ đạo);

· Lưu: VT, KT.                          
	     HIỆU TRƯỞNG
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               PHẠM THỊ THOAN
                           

	
	


